DANH MỤC

Các biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự năm 2017
	STT
	

	1
	Công văn cử cán bộ tham gia đoàn kiểm sát

	2
	Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự

	3
	Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự

	4
	Biên bản công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

	5
	Quyết định gia hạn thời gian trực tiếp kiểm sát...

	6
	Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự

	7
	Biên bản thông qua dự thảo kết luận hoặc công bố kết luận trực tiếp kiểm sát

	8
	Quyết định phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu...

	9
	Kế hoạch phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu...

	10
	Biên bản phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu...

	11
	Kết luận phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu...

	12
	Quyết định kiểm sát hồ sơ thi hành án

	13
	Biên bản bàn giao hồ sơ thi hành án

	14
	Biên bản xác minh

	15
	Yêu cầu ra Quyết định thi hành án

	16
	Yêu cầu ra Quyết định về thi hành án

	17
	Yêu cầu thi hành án đúng bản án, quyết định

	18
	Yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án dân sự

	19
	Yêu cầu cung cấp hồ sơ (tài liệu, vật chứng) có liên quan đến việc thi hành án

	20
	Công văn đề ngị xét miễn, giảm khoản thu nộp Ngân sách nhà nước

	21
	Yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách nhà nước

	22
	Phiếu đề xuất về xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

	23
	Công văn về quan điểm xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

	24
	Báo cáo kết quả kiểm sát hồ sơ, quyết định thi hành án dân sự

	25
	Báo cáo kết quả phiên họp

	26
	Thông báo về việc Ủy thác thi hành án dân sự

	27
	Thông báo tiếp nhận ủy thác thi hành án dân sự

	28
	Kiến nghị

	29
	Quyết định kháng nghị

	30
	Quyết định kháng nghị Quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước

	31
	Quyết định rút kiến nghị, quyết định kháng nghị

	32
	Báo cáo thỉnh thị việc kiểm sát thi hành án dân sự

	33
	Phiếu kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự

	34
	Phiếu đề xuất

	35
	Phiếu chuyển đơn

	36
	Giấy báo tin


	Mẫu số 01/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./VKS (3)

V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm sát 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ..........., ngày…… tháng……năm 20…




Kính gửi: …(4) ………………………………………….

Thực hiện….(5)….

Để cuộc kiểm sát đạt kết quả Viện kiểm sát nhân dân… đề nghị …(4)… cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân …

Nhận được công văn này, đề nghị quí cơ quan cử và gửi danh sách cán bộ tham gia Đoàn kiểm sát đến Viện kiểm sát nhân dân …  trước ngày.…/.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, (3).

	VIỆN TRƯỞNG (6)



	


	Mẫu số 02/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./QĐ-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự 


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(2)……….

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với …………………. (4) …………………………………………………  

Thời gian trực tiếp kiểm sát …ngày làm việc, kể từ ngày …đến ngày……

Điều 2. Thành viên trong Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm có:

- Ông (bà): …………………… Chức vụ: ……………Trưởng đoàn;     

- Ông (bà): …………………… Chức vụ ....................Phó Trưởng đoàn;

- Ông (bà): .............................. Chức vụ ....................Thành viên.               
Điều 3. Yêu cầu …… (5) …………….. và các ông (bà) có tên trong Điều 2 tổ chức thực hiện Quyết định này (có Kế hoạch trực tiếp kiểm sát kèm theo)./.

	 Nơi nhận:

- Đơn vị được kiểm sát;

- Viện kiểm sát cấp trên;

- Lưu: VT, (3).

	VIỆN TRƯỞNG (6)



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;
(4).Tên đơn vị được kiểm sát;

(5). Ghi rõ Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng cơ quan THADS được kiểm sát;

(6). Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay. 
            - Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

             KIỂM SÁT VIÊN


	Mẫu số 03/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2)


Số: …./KH-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


KẾ HOẠCH

Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự 

 (theo Quyết định số ……/QĐ-VKS ngày …./……/……… ) 

1. Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích: ………………………………………………………………... 

- Yêu cầu: ………………………………………………………………….

2. Nội dung kiểm sát:.. …………………………………………………….
………………………………………………………………………………
3. Các bước tiến hành kiểm sát: 


- Xây dựng Quyết định, Kế hoạch kiểm sát;


- Công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát;


- Nghe đơn vị được kiểm sát báo cáo;


- Trực tiếp kiểm sát sổ sách, hồ sơ, tiến hành xác minh;

- Thông qua dự thảo Kết luận;

- …………………………………………………………………………..
4. Thời điểm, thời gian, địa điểm thực hiện kiểm sát

- Thời điểm kiểm sát ...(từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng … năm…);

- Thời gian kiểm sát ...(từ ngày ... tháng … năm… đến ngày ... tháng ... năm …);

- Địa điểm kiểm sát ……………………………………………………….

5. Yêu cầu (đơn vị được kiểm sát) chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo bằng văn bản theo nội dung trong Kế hoạch kiểm sát ./.
	Nơi nhận:

- Đơn vị được kiểm sát;

- Người ký Quyết định kiểm sát;

- Lưu: VT, (3)
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Đơn vị soạn thảo văn bản.
	TL. VIỆN TRƯỞNG
KIỂM SÁT VIÊN- TRƯỞNG ĐOÀN



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Mẫu số 04/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




BIÊN BẢN

Công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát 

hoạt động thi hành án dân sự 

Hôm nay, hồi ….giờ … phút ngày …tháng …năm 20…

Tại   …(3)…

Viện kiểm sát nhân dân …. công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát đối với Cục/ Chi cục Thi hành án dân sự …(4)… với thành phần tham dự như sau:

1. Đại diện Viện kiểm sát 

- Ông (bà): ………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

2. Đại diện đơn vị được kiểm sát

- Ông (bà):…………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………….
 Sau khi nghe Ông (bà) ..thay mặt Viện kiểm sát công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát …Ông (bà) …(5)… trình bày báo cáo theo nội dung yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân ....

Các ý kiến khác (nếu có)...........................................................................
Biên bản kết thúc hồi... giờ... phút cùng ngày đã đọc lại nội dung cho các Ông (bà) có tên nêu trên nghe nhất trí và ký tên. /.

	     Đại diện đơn vị được kiểm sát
	Trưởng Đoàn kiểm sát               Người ghi biên bản



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:
(1). Ghi tên VKSND chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Ghi rõ địa điểm lập biên bản;

(4). Cơ quan Thi hành án được kiểm sát;

(5). Đại diện đơn vị được kiểm sát.


	Mẫu số 05/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./QĐ-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn thời gian trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự 


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……....(2)……….

 Căn cứ Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

 Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

 Căn cứ Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số:../QĐ-VKS ngày …tháng … năm …của …(2)…;

 Theo đề nghị của Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với … (4)… là … ngày làm việc, kể từ ngày …tháng… năm …đến ngày …tháng… năm …

Điều 2. Yêu cầu …….……. (5) ………. và các ông (bà) có tên trong Điều 2 Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số …ngày … tháng ... năm…của …(2)… tổ chức thực hiện quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Đơn vị đuợc kiểm sát;

- Viện kiểm sát cấp trên;

- Lưu: VT, (3)
	VIỆN TRƯỞNG (6)

	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;

(4).Tên đơn vị Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát;

(5). Tên đơn vị được kiểm sát;

(6). Viện trưởng hoặc Phó Viện truởng ký thay.


- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
 PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

             KIỂM SÁT VIÊN

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./KL-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


	Mẫu số 06/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




KẾT LUẬN

Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự 

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số ………….. ngày …… tháng ……. năm ……. của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ……..………. (2) ………………….. từ ngày ……….. tháng …….. năm …… đến ngày ……. tháng …… năm …..…, Viện kiểm sát nhân dân …………….. (2) ………………………………………. đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với ………... (4) …... …………………………………, kết quả:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

(Nêu đặc điểm tình hình địa phương, việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, thuận lợi, khó khăn)

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

(Từ ngày… tháng… năm ….đến ngày… tháng… năm….)

1.Về số liệu: số việc/số tiền (lưu ý: không tách riêng số liệu “số việc” và số liệu “số tiền”)
- Tổng số phải thi hành: …………………………………………………...

+ Số thụ lý cũ: ……………………………………………………..

+ Số thụ lý mới: …………………………………………………...
Trong đó:

+ Số ủy thác: ………………..………………………………………
+ Số có điều kiện thi hành: ……………….………………..………


+ Số chưa có điều kiện thi hành: ………………………..………... 

- Số đã giải quyết: …………………………………………………………


+ Số thi hành xong: ………………………..………………………


+ Số đình chỉ thi hành án: …………………………………………

+ Số giảm thi hành án: …………….………………………………

- Số còn phải giải quyết: …………………………………….……………

* Trong tổng số tiền đã thu của đơn vị: ……………………….. gồm: 

- Đã thu:

+ Đã thu chưa thi hành của kỳ trước ……………………………..

+ Đã thu kỳ này ……………………………………………………
   
+ …………………………………………………………………….
- Đã chi: ……………………………………………………………………
Trong đó: + Nộp ngân sách: ……………………………………………….

               + Trả cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội: ……………………….

               + Trả công dân: ………………………………………………...

- Số tiền, hiện vật còn tồn: ………………………………………………...

Trong đó: + Tại tài khoản: ………………………………………………...

               + Tại quỹ đơn vị: ……………………………………………….

              + Tại Kho bạc: ………………………………………………….

    + …………………………………………………………………
2. Kết quả giải quyết một số loại việc thi hành án dân sự

2.1. Về lập, quản lý, sử dụng sổ sách

2.2. Về việc thụ lý, ra quyết định và thông báo về thi hành án dân sự

2.3. Về việc tổ chức thi hành án dân sự (xác minh, cưỡng chế…)

2.4. Về miễn giảm thi hành án dân sự

2.5. Về giải quyết án khó khăn, phức tạp

2.6. Về giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản

2.7. Về phối hợp với Trại giam, trại tạm giam trong công tác thi hành án dân sự

2.8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án

3. Về bồi thường Nhà nước.

4. Thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát.

III. KẾT QUẢ KIỂM SÁT

1. Kết quả đạt được (nêu ngắn gọn)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Những vi phạm pháp luật: (nêu thành từng nhóm các loại vi phạm, vi phạm quy định điều luật nào, nêu một số ví dụ điển hình, lập phụ lục kèm theo kết luận đối với các vi phạm) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nguyên nhân và trách nhiệm đối với những vi phạm
3.1. Nguyên nhân
- Nguyên nhân khách quan:

- Nguyên nhân chủ quan: 

3.2. Trách nhiệm
IV. KIẾN NGHỊ 

Căn cứ vào những vi phạm đã được phát hiện, VKSND …(2)… kiến nghị… (4)… khắc phục kịp thời những vi phạm sau:

· ………………………………………………………………………….
· …………………………………………………………………............
	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát cấp trên;

- Đơn vị đuợc kiểm sát;

- Lưu: VT, (3).
	TL.VIỆN TRƯỞNG 

KIỂM SÁT VIÊN- TRƯỞNG ĐOÀN


	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;
(4.) Ghi rõ tên, đơn vị được kiểm sát.



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Mẫu số 07/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




BIÊN BẢN
Thông qua dự thảo kết luận (hoặc công bố kết luận) trực tiếp 

kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự 

Hôm nay, vào hồi …. giờ … phút ngày …tháng …năm 20…

Tại:  …(3)…
Viện kiểm sát nhân dân …(2)… thông qua dự thảo kết luận (hoặc công bố kết luận) trực tiếp kiểm sát hoạt động về thi hành án dân sự tại …(4)… với thành phần tham dự như sau:

1. Đại diện Viện kiểm sát (2)
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ:…………………..………….
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ:………………………………

2. Đại diện đơn vị được kiểm sát

- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ:…………………..…………
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ:…………………………..…

Ông (bà)… (5)… đại diện …(2)… trực tiếp kiểm sát tại …(4)… thông qua kết luận trực tiếp kiểm sát như sau:

-………………………………………………………………………………

Sau đó, có các ý kiến tham gia như sau:

- ……………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi…giờ…phút cùng ngày. Đã đọc lại nội dung kết luận (dự thảo kết luận) cho những người tham dự có tên nêu trên nghe, nhất trí và ký tên./.

	Đại diện đơn vị đuợc kiểm sát
	        Trưởng đoàn                           Người ghi biên bản

	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:
(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Ghi rõ địa điểm lập biên bản;
(4). Tên đơn vị được kiểm sát;
(5). Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./QĐ-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


	Mẫu số 08/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




QUYẾT ĐỊNH

Phúc tra việc thực hiện…(4) …


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phúc tra việc thực hiện …(4)…tại … (5)… 

§iÒu 2. Thành phần Đoàn phúc tra gồm:

· Ông (bà):…… Chức vụ ………Trưởng đoàn;

· Ông (bà): …… Chức vụ ………Thành viên;

· Ông (bà): …… Chức vụ ………Thành viên.

Điều 3. Yêu cầu Thủ trưởng …(5) …. và các Ông (bà) có tên trong Điều 2 tổ chức thực hiện quyết định này (kèm theo là Kế hoạch phúc tra)./.

	 Nơi nhận:

- Viện kiểm sát cấp trên; 

- Đơn vị đuợc phúc tra;

- Lưu: VT (4)…


	VIỆN TRƯỞNG (6)



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;
(4). Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, kết luận trực tiếp kiểm sát số;

(5). Đơn vị được phúc tra;

(6). Viện trưởng hoặc Phó Viện truởng ký thay.


- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

             KIỂM SÁT VIÊN

	Mẫu số 09/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./KH-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


KẾ HOẠCH

Phúc tra việc thực hiện … (4)…

(Theo Quyết định số ……/QĐ-VKS ngày …./……/…  của VKSND …(2)… 

Căn cứ …(4)… số ...ngày ...tháng ...năm… của Viện kiểm sát nhân dân … (2)…

Để đánh giá kết quả thực hiện …(4)…, Viện kiểm sát nhân dân …(2)… tiến hành phúc tra việc thực hiện …(4)… thi hành án dân sự đối với … (5) … theo các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích: ………………………………………………………………... 

- Yêu cầu: …………………………………………………………………. 

2. Nội dung phúc tra: ……………………………………………….…….

3. Các bước tiến hành: 


- Xây dựng Quyết định, Kế hoạch phúc tra;


- Công bố  Quyết định, Kế hoạch phúc tra;


- Nghe đơn vị được phúc tra báo cáo;


- Trực tiếp kiểm sát sổ sách, hồ sơ, tiến hành xác minh;

- Thông qua dự thảo Kết luận;

- …………………………………………………………………….……..

4. Thời gian, địa điểm thực hiện phúc tra

- Thời gian phúc tra: ...(từ ngày .. tháng .. năm ...đến ngày ...tháng .. năm …);

- Địa điểm phúc tra ……………………………………………………….

5. Yêu cầu …(5).. chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, đánh giá nguyên nhân tồn tại, kiến nghị, đề xuất với Viện kiểm sát nhân dân …(2)… và báo cáo bằng văn bản theo nội dung ghi trong Kế hoạch./.
	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát cấp trên; 

- Đơn vị đuợc phúc tra;

- Lưu: VT, (3).
	TL. VIỆN TRƯỞNG
KIỂM SÁT VIÊN- TRƯỞNG ĐOÀN


	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản

(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;

(4). Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, kết luận trực tiếp kiểm sát;

(5). Cơ quan thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu.




	Mẫu số 10/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂ(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN

Phúc tra việc thực hiện …(3)…

Hôm nay, hồi … giờ … phút ngày …tháng …năm 20…

Tại: … (4) …

Viện kiểm sát nhân dân …(2)…tổ chức phúc tra …(3) … với thành phần tham dự như sau:

1. Đại diện Viện kiểm sát:

- Ông (bà): ……………….. Chức vụ:……………………………………..

- Ông (bà): ……………….. Chức vụ:……………………………………..

2. Đại diện đơn vị được phúc tra:

- Ông (bà): ……………….. Chức vụ:……………………………………..

- Ông (bà): ……………….. Chức vụ:……………………………………..

Kết quả phúc tra như sau:

-………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi …giờ…phút cùng ngày đã đọc lại nội dung làm việc cho những người tham dự có tên nêu trên nghe, nhất trí và ký tên./.
	     Đại diện đơn vị được phúc tra
	      Đại diện Viện kiểm sát                Người ghi biên bản



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:
(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản

(3). Kháng nghị, kiến  nghị, yêu cầu, kết luận trực tiếp kiểm sát;

(4). Ghi địa chỉ nơi lập biên bản;




	Mẫu số 11/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./KL-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


KẾT LUẬN

Phúc tra việc thực hiện …(4)... thi hành án dân sự 

Đối với: ……………… (5) ………………

Thực hiện Quyết định số ………….. ngày … tháng … năm … của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân… (2) … Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … Viện kiểm sát nhân dân … (2) …đã tiến hành phúc tra việc thực hiện …(4)… thi hành án dân sự đối với …. (5) …, kết quả:

1. Về kháng nghị

Tổng số kháng nghị phải thực hiện ….(cũ, mới)... Trong đó: Đã thực hiện xong… Đang thực hiện dở dang… Chưa thực hiện…

2. Về kiến nghị

Tổng số kiến nghị phải thực hiện ….(cũ, mới)... Trong đó: Đã thực hiện xong… Đang thực hiện dở dang... Chưa thực hiện…

3. Về yêu cầu

Tổng số yêu cầu phải thực hiện ….(cũ, mới)… Trong đó: Đã thực hiện xong… Đang thực hiện dở dang…Chưa thực hiện…

4. Về các nội dung phúc tra khác (như phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát)

5. Kết luận./.

	Nơi nhận:

- Đơn vị được phúc tra;

- Các đ/c Lãnh đạo đơn vị (thay b/c);

- Lưu: VT, (3)


	TL.VIỆN TRƯỞNG
KIỂM SÁT VIÊN- TRƯỞNG ĐOÀN


	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản (VKS thực hiện phúc tra);

(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;

(4). Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, kết luận trực tiếp kiểm sát;
(5). Ghi rõ tên đơn vị được phúc tra.



	Mẫu số 12/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./QĐ-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm sát hồ sơ thi hành án

Theo Quyết định thi hành án số … ngày … tháng …năm của …(4)…
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(2)……….

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm sát hồ sơ theo Quyết định thi hành án số … ngày....tháng …năm… của …(2)…

Thời gian kiểm sát là ….ngày làm việc, kể từ ngày ….tháng …năm… đến ngày ….tháng …năm…

Điều 2. Giao trách nhiệm kiểm sát hồ sơ cho:

- Ông (bà):  ............................ Chức vụ: ................................................
- Ông (bà):  ............................ Chức vụ: ................................................
Điều 3. Yêu cầu ………….……. (2) …………….. và các Ông (bà) có tên trong Điều 2 tổ chức thực hiện quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Đơn vị ra quyết định thi hành án;

- Lưu: VT, (3).
	VIỆN TRƯỞNG (5)




	


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Mẫu số 13/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




BIÊN BẢN

Bàn giao hồ sơ thi hành án 

Hôm nay, vào hồi … giờ… phút ngày …tháng …năm 20…

Tại: …, 

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên giao: 

- Ông (bà): ……………… Chức vụ:………………………………………
- Ông (bà): ……………… Chức vụ:………………………………………
Đại diện bên  nhận: 

- Ông (bà): ……………… Chức vụ:………………………………………
- Ông (bà): ……………… Chức vụ:………………………………………
Cùng tiến hành giao nhận ……hồ sơ (Quyết định) bao gồm: 

1)……………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………
(Có thể dùng danh sách đính kèm)

Để thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật

Biên bản kết thúc vào hồi ...giờ ...phút cùng ngày đã đọc lại nội dung làm việc cho mọi người cùng nghe, nhất trí và ký tên./.

	      Đại diện bên giao


	                                               Đại diện bên nhận                      



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:


(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Mẫu số 14/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




BIÊN BẢN XÁC MINH

Về ……………………………………………

Hôm nay, vào hồi …giờ … phút … ngày …… tháng ……. năm ……..
Tại:…(3)……..,
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (4):

- Ông (bà) : …………………………. Chức vụ: …………………………

- Ông (bà) : …………………………. Chức vụ: …………………………

2. Đại diện ……………………. :

- Ông (bà) : …………………………. Chức vụ: …………………………

- Ông (bà):…………………………… Chức vụ: …………………………

3. Đại diện ……………………. :

- Ông (bà) : …………………………. Chức vụ: …………………………

- Ông (bà) : …………………………. Chức vụ: …………………………

Tiến hành lập biên bản xác minh thi hành án dân sự theo Quyết định thi hành án số ..... ngày ... tháng ... năm ....của ...(5)...

Nội dung xác minh: ………………….. …………………………….

Kết quả xác minh : ...........................................................................

Biên bản kết thúc hồi …giờ …phút cùng ngày, đã đọc lại nội dung cho mọi người cùng nghe, nhất trí và ký tên./.
Đại diện Viện kiểm sát   



            Người ghi biên bản                                                                

Đại diện ………….





Đại diện…..

	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:
(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Ghi địa chỉ nơi lập biên bản ;

(4). Ghi tên VKSND lập biên bản xác minh ;

(5). Ghi tên cơ quan ra quyết định thi hành án ;


	


	Mẫu số 15/TD

Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./YC-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


YÊU CẦU

Ra Quyết định Thi hành án 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …(2)...

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Bản án ( Quyết định) số …. ngày … tháng … năm của Tòa án nhân dân …;

Nêu lý do cần yêu cầu ......;

Vì các lý do trên,

YÊU CẦU:
1. Cục trưởng (Chi Cục trưởng) ...(4)... ra ngay quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân ...(2) ... đuợc biết./.

	Nơi nhận:

- Tên c¬ quan đuợc yêu cầu;

- Lưu: VT, (3)
	VIỆN TRƯỞNG (5)




	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;

(4). Tên c¬ quan đuợc yêu cầu;

(5). Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay.

- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                    KIỂM SÁT VIÊN


	Mẫu số 16/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./YC-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


YÊU CẦU

Ra Quyết định về thi hành án (4)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(2)……….

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Nêu lý do để đề ra yêu cầu …(5)...;

Vì các lý do nêu trên,

YÊU CẦU:

1. Cục trưởng (Chi cục trưởng) ...(6)... ra ngay quyết định ...(7)... thi hành án theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân ...(2) ... đuợc biết./.

	Nơi nhận:

- Tên c¬ quan đuợc yêu cầu;

- Lưu: VT, (3)

	VIỆN TRƯỞNG (8)




	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;
(4). Đây là mẫu dùng chung khi yêu cầu cơ quan thi hành án ra các quyết định về thi hành án (trừ truờng hợp ra Quyết định thi hành án đã được quy định ở mẫu 15);
 (5). Nêu căn cứ để ra quyết định về thi hành án. Ví dụ:Yêu cầu ra quyết định hoãn thi hành án thì căn cứ là Điều 48;Yêu cầu ra quyết định  tạm đình chỉ thi hành án Điều 49,Yêu cầu ra quyết định  Đình chỉ thi hành án Điều 50 Luật THADS năm 2014 ….; 

(6). Tên cơ quan THADS đuợc yêu cầu;

(7). Ghi rõ tên quyết định phù hợp. Ví dụ: Quyết định hoãn thi hành án….;

(8). Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay;

- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                      KIỂM SÁT VIÊN


	Mẫu số 17/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./YC-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


YÊU CẦU

Thi hành đúng bản án, quyết định 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …(2) ...

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Bản án (Quyết định) số …./… ngày … tháng … năm của Tòa án nhân dân …;

Nêu lý do để ra yêu cầu ….;


Vì các lý do trên,

                                                      YÊU CẦU:

1. Cục trưởng (Chi cục trưởng) ... (4)... thi hành đúng Bản án (Quyết định) theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo kết quả ngay cho Viện kiểm sát nhân dân ...(2)... được biết./.

	Nơi nhận:

- Tên c¬ quan đuợc yêu cầu;

- Lưu: VT,(3).


	VIỆN TRƯỞNG (5)




	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;
(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản; 
(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;

(4). Tên c¬ quan THADS đuợc yêu cầu;

(5). Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay.


- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                      KIỂM SÁT VIÊN
	Mẫu số 18/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./YC-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


YÊU CẦU

Tự kiểm tra việc thi hành án dân sự
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …(2)...

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Nêu lý do để đề ra yêu cầu ….;

Vì các lý do nêu trên,

YÊU CẦU:

1. Cục trưởng (Chi cục trưởng) ...(4).. tự kiểm tra việc thi hành án dân sự ...(5)...

2. Thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân ...(2)..., trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu./.

	Nơi nhận:

- Tên c¬ quan đuợc yêu cầu;

- Lưu: VT, (3)


	VIỆN TRƯỞNG (6)




	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;
(4). Tên cơ quan THADS đuợc yêu cầu;


(5). Có thể đối với một hoặc một số hồ sơ hoặc một số nội dung hoạt động thi hành án trong thời hạn, thời gian cụ thể;

(6). Viện truởng hoặc Phó Viện truởng ký thay;

- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                      KIỂM SÁT VIÊN
	Mẫu số 19/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./YC-VKS (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


YÊU CẦU

Cung cấp hồ sơ (tài liệu, vật chứng) 

có liên quan đến việc thi hành án

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …(2)…

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Nêu lý do để đề ra yêu cầu …;

Vì các lý do nêu trên,

YÊU CẦU:

1. ...(4)... cung cấp hồ sơ (tài liệu, vật chứng) có liên quan đến việc thi hành án theo Quyết định thi hành án số …ngày …tháng ..năm ….của …..

2. ...(4)... cung cấp ngay hồ sơ (tài liệu, vật chứng) ...(5)... cho Viện kiểm sát nhân dân ...(1)..., kể từ ngày nhận được yêu cầu./.
	Nơi nhận:

- Tên c¬ quan đuợc yêu cầu;

- Lưu: VT, (3)
	VIỆN TRƯỞNG (6)




	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản (ghi tên VKS yêu cầu);
(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;
(4). Tên cá nhân, cơ quan, tổ chức đuợc yêu cầu;

(5). Cung cấp bản chính hoặc bản phô tô của toàn bộ hay một phần hồ sơ, tài liệu…; 

(6). Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay.
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                      KIỂM SÁT VIÊN


	Mẫu số 20/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./VKS-(3)

V/v xét miễn, giảm khoản thu nộp Ngân sách nhà nước.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ..........., ngày…… tháng……năm 20…


                                 Kính gửi: …(4) …

Qua kiểm sát hồ sơ thi hành án theo quyết định thi hành án số ..ngày … tháng … năm …của … (4) ..., Viện kiểm sát nhân dân …(2)... nhận thấy nghĩa vụ thi hành án khoản tiền nộp Ngân sách nhà nước đối với người phải thi hành án là …….. – Địa chỉ: ……… có đủ điều kiện để đề nghị xét miễn (giảm) theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Vậy đề nghị, …(4) …lập hồ sơ đề nghị xét miễn (hoặc giảm) nghĩa vụ thi hành án khoản tiền nộp Ngân sách nhà nước cho ............/.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,(3)
	VIỆN TRƯỞNG (5)



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;
(4). Cơ quan Thi hành án nơi có hồ sơ; 

 (5).Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay.
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                      KIỂM SÁT VIÊN


	

	Mẫu số 21/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./YC-VKS(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


YÊU CẦU

Lập hồ sơ đề nghị xét miễn (giảm) nghĩa vụ thi hành án

 đối với khoản thu nộp Ngân sách nhà nước

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(2)……….

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12, Điều 61, Điều 62 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Nêu lý do để đề ra yêu cầu ...(có căn cứ để xét miễn (giảm) nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách nhà nước nhưng cơ quan Thi hành án không lập hồ sơ đề nghị);


Vì các lý do nêu trên,
YÊU CẦU:
1. Cục trưởng (Chi cục trưởng) ...(4)... lập hồ sơ đề nghị xét miễn (giảm) nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

2. ..(2)... thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân ...(2)... trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu./.

	Nơi nhận:

- Cơ quan Thi hành án;

- Lưu:VT, (3)

	VIỆN TRƯỞNG (5)



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;
(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản (VKS yêu cầu);
(3). Đơn vị soạn thảo văn bản;

(4). Tên cơ quan THADS mà VKS yêu cầu;

(5). Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay.
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao 
ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                  KIỂM SÁT VIÊN


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


	Mẫu số 22/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




PHIẾU ĐỀ XUẤT

Về xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

Kính gửi: ………………………………………………….………………..
Họ và tên: …………………………………………………………………
Chức vụ, chức danh: ………………………………………………………
Sau khi nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ đề nghị xét miễn (giảm) nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo Quyết định thi hành án số … ngày …tháng…năm …của ….., thì quan điểm của Kiểm sát viên như sau:

- Đồng ý hoặc không đồng ý miễn (giảm) nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, lý do …./.
	VIỆN TRƯỞNG (3)                                                KIỂM SÁT VIÊN 



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay.


- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao
 ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                        KIỂM SÁT VIÊN
	Mẫu số 23/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2)


Số: …./VKS(3)
V/v quan điểm về xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


	Kính gửi:
	

	
	-  …………………………………………..

	
	-  …………………………………………..


Sau khi nghiên cứu hồ sơ do Cục (Chi cục Thi hành án dân sự) …(2)…chuyển đến về việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo Quyết định thi hành án số … ngày …tháng…năm …của ….., đối với:

Nguời phải thi hành án: ……………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………….…….

Căn cứ Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014),

Viện kiểm sát nhân dân ….. có quan điểm như sau:

- Đồng ý hoặc không đồng ý miễn (giảm) nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, lý do:… ./.
	Nơi nhận:

- Toà án …;

- Cơ quan thi hành án;

- Lưu:VT, (3).
	VIỆN TRƯỞNG (4)


Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Đơn vị chuyển hồ sơ cho VKS;
(4). Viện trưởng hoặc Phó Viện truởng ký thay.
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao
 ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                KIỂM SÁT VIÊN
	Mẫu số 24/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


BÁO CÁO

Kết quả kiểm sát hồ sơ, quyết định Thi hành án dân sự (3) 
Kính gửi: ……………………………………………..
Họ và tên: ………… - Chức vụ, chức danh: …… được phân công kiểm sát hồ sơ, quyết định thi hành án dân sự số …ngày …tháng… năm  cña …(4)…, báo cáo kết quả như sau:
1. Tóm tắt nội dung hồ sơ, quyết định……………………………………….

2. Quan điểm của các ngành: (nếu có) …………………………………...

3. Nhận xét và đề xuất của cán bộ nghiên cứu:

3.1. Nhận xét: (có vi phạm hay không; nếu có vi phạm phải ghi rõ vi phạm vào điều luật nào……………………)

3.2. Đề xuất:………………………………………………………………/.
	Ý KIẾN LÃNH ĐẠO VIỆN
	NGƯỜI BÁO CÁO




	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Mẫu này dùng chung khi thực hiện kiểm sát hồ sơ, quyết định về thi hành án (xét thấy cần thiết phải báo cáo);

(4). Tên cơ quan thi hành án dân sự.




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


	Mẫu số 25/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	


BÁO CÁO

Kết quả phiên họp …(3)… 

Kính gửi: ……………………………………………..
Họ và tên: ……… - Chức vụ:……..... được phân công tham dự phiên họp… (3)… xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tóm tắt nội dung phiên họp……………………………………………...
2. Quan điểm của các ngành ………………………………………………...

3. Quan điểm của Viện kiểm sát……………………………………………..

4. Kết luận phiên họp 

5. Đề xuất (nếu có)./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo đơn vị;

- Lưu hồ sơ.


	NGƯỜI BÁO CÁO



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Trích bội dung phiên họp, ví dụ:

- Miễn (giảm) nghĩa vụ THADS;

- Xét theo trình tự phúc thẩm trong các QĐ miễn giảm khoản tiền thu nộp cho NSNN có sai phạm .........................................................................................................................................

-...................................................................................................................................................



	Mẫu số 26/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./TB-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


THÔNG BÁO

Về việc Ủy thác thi hành án dân sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…..(2)….

Căn cứ Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự số .. ngày .. tháng … năm … của Viện truởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

THÔNG BÁO:

ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n …(2)… nhËn được Quyết định uỷ thác số .. ngày ... tháng … năm … của …(3) …

Nội dung: (Nêu nội dung việc ủy thác)

Vậy thông báo cho …(4)… biết để thực hiện kiểm sát theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận:

- VKS nơi cơ quan THA tiếp nhận hồ sơ uỷ thác;

- Cơ quan THA ra Quyết định ủy thác;

- Lưu: VT, (6).
	VIỆN TRƯỞNG (5)




	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Cơ quan THA ra Quyết định ủy thác;

(4). VKS nơi cơ quan THA tiếp nhận hồ sơ uỷ thác;

(5). Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay;
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao 
ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                KIỂM SÁT VIÊN
(6). Đơn vị soạn thảo văn bản.


	Mẫu số 27/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./TB-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


THÔNG BÁO

Tiếp nhận ủy thác thi hành án dân sự 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(2)……….

Căn cứ Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự số ... ngày .. tháng … năm … của Viện truởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

THÔNG BÁO:

Viện kiểm sát nhân dân …(2)… đã nhận được Thông báo về việc ủy thác thi hành án dân sự số …  ngày ... tháng … năm … của … (3) … theo Quyết định ủy thác số …. ngày … tháng … năm … của  …(4)…

Vậy thông báo cho …… biết./.

	Nơi nhận:

- VKS nơi ra thông báo nhận Quyết định uỷ thác;

- Cơ quan THA nhận hồ sơ uỷ thác;

- Lưu: VT, (5).
	VIỆN TRƯỞNG (5)




	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi VKS ban hành văn bản;

(3). VKS ta thông báo về việc ủy thác

(4). Cơ quan THA ra quyết định ủy thác;

(5). Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay;
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao 
ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                KIỂM SÁT VIÊN
(6). Đơn vị soạn thảo văn bản.


	Mẫu số 28/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./KN-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


KIẾN NGHỊ 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……..(2)...……….

Căn cứ Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân… (2)…phát hiện vi phạm nh​ sau: (nêu rõ vi phạm đã được phát hiện - trích dẫn điều luật, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, trách nhiệm…);

Bởi các lẽ trên,

KIẾN NGHỊ:

1. Thủ trưởng …(3)… chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm đã nêu ở trên.

2. Trả lời Kiến nghị bằng văn bản cho …(2)… theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát cấp trên;

- Đơn vị đuợc kiến nghị;

- Lưu: VT, (5).

	VIỆN TRƯỞNG (4)



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Đơn vị đuợc kiến nghị (Cục, Chi cục THADS);

(4). Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay;
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao 
ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                  KIỂM SÁT VIÊN
(5). Đơn vị soạn thảo văn bản.



	Mẫu số 29/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./QĐ-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …(2)…

Căn cứ Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12, Điều 160, Điều 161 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014),

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân …(2)… nhận thấy:
- Nêu tóm tắt nội dung vi phạm của …(3)… 

- Những vi phạm được phát hiện là nghiêm trọng,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Kháng nghị (Quyết định … hoặc hành vi …của …(7)…Cục (Chi cục) thi hành án dân sự  ...(3)…

2. Yêu cầu … (4) … thực hiện ngay việc thu hồi Quyết định … hoặc chấm dứt ngay hành vi … và trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân … (2) … trong thời hạn theo quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định kháng nghị./.

	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát cấp trên;

- Đơn vị đuợc kháng nghị;

- Lưu: VT, (6).

	VIỆN TRƯỞNG (5)


	
	VIỆN TRƯỞNG



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành quyết định kháng nghị; 

(3). Đơn vị đuợc kháng nghị;

(4). Người có Quyết định hoặc hành vi bị kháng nghị;

(5). Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay; 

- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao

 ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                  KIỂM SÁT VIÊN
(6). Đơn vị soạn thảo văn bản;
(7). Thủ trưởng, Chấp hành viên….
	
	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1).  Ghi tên VKSND ban hành kháng nghị. VKSND tỉnh thì dòng trên ghi: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, dòng dưới ghi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. VKSND huyện  thì dòng trên ghi: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh …, dòng dưới ghi Viện kiểm sát nhân dân huyện ….

(2). Nêu điều khoản của Luật THADS vận dụng cho phù hợp. VD: Điều 64 đối với QĐ của Tòa án xét miễn giảm nghĩa vụ nộp NSNN.
(3). Nêu rõ nội dung vi phạm và điều luật áp dụng, những vấn đề cần kháng nghị;

(4). Đơn vị bị kháng nghị, nêu rõ việc yêu cầu gì. Sau đó tách yêu cầu thực hiện kháng nghị và trả lời riêng ra.


	Mẫu số 30/TD

Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./QĐ-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ

Quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

 đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(2)……….

Căn cứ Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ  Điều 64 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014),

Xét Quyết định số ... ngày … tháng… năm…của Tòa án nhân dân…(3).. về việc miễn (giảm) nghĩa vụ thi hành án đối với …(đối tượng được miễn, giảm).

Nhận thấy, …(4)... 

QUYẾT ĐỊNH:
1. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với …(3) ……………………
2. Yêu cầu Tòa án nhân dân cấp xét xử phúc thẩm đưa vụ việc ra xem xét theo hướng …(5)... 

	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát cấp trên;

- Toà án cấp xét xử phúc thẩm;
- Toà án nơi ra quyết định;

- Lưu: VT, (7).

	VIỆN TRƯỞNG (6)



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành quyết định kháng nghị;

(3). Toà án nơi ra quyết định;

(4). Nêu các vi phạm của Toà án trong việc xét miễn, (giảm);

(5).Các hướng có thể xảy ra: Không chấp nhận quyết định hoặc hoặc chấp nhận một phần ...;

(6). Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay ;
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao 

ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                 KIỂM SÁT VIÊN
(7). Đơn vị soạn thảo văn bản.


	Mẫu số 31/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./QĐ-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH 

RÚT KIẾN NGHỊ/QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(2)……….

Căn cứ  Điều 7, Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Xét kiến nghị/Quyết định kháng nghị số ... ngày …tháng ..năm … của Viện kiểm sát nhân dân ……, thấy ……(3) …..


Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Rút một phần hoặc toàn bộ kiến nghị/Quyết định kháng nghị số... ngày …tháng …năm …của ….
	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát cấp trên;

- Cơ quan được kháng nghị/ kiến nghị;

- Lưu: VT, (5).


	VIỆN TRƯỞNG (4)



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu: (Mẫu này sử dụng cho trường hợp VKS cấp trên rút kiến nghị, kháng nghị của VKS cấp dưới hoặc VKS tự rút kiến nghị, kháng nghị của VKS cấp mình có vi phạm)

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS rút kiến nghị/Quyết định kháng nghị;

(3). Ghi nội dung kiến nghị/Quyết định kháng nghị có sai sót, chưa chính xác, hay vì lý do khác;

(4) Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay;
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao
 ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                 KIỂM SÁT VIÊN
(5). Đơn vị soạn thảo văn bản.


	Mẫu số 32/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số: …./BC-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


BÁO CÁO

Thỉnh thị việc kiểm sát thi hành án dân sự

Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …(1)…

Viện kiểm sát nhân dân …(2)… báo cáo thỉnh thị việc kiểm sát thi hành án dân sự như sau:

1. Tóm tắt nội dung việc thi hành án cần thỉnh thị  ……………................

2. Quan điểm của các ngành ..........................................................................

3. Quan điểm và đề xuất của ...(2)...:

3.1. Quan điểm:

- Quan điểm thứ nhất: .............................................................................
- Quan điểm thứ hai: (nếu có)....................................................................
3.2. Đề xuất (chỉ đề xuất một quan điểm):............................................... ./.
	Nơi nhận

- Viện kiểm sát cấp trên; 
- Lưu:VT, (4).

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:
	VIỆN TRƯỞNG (3)



	(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2). Ghi tên VKS báo cáo thỉnh thị;

(3). Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay;
- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi như sau:  KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Ở VKSND tối cao, trường hợp Thủ trưởng đơn vị, Kiểm sát viên VKSND tối cao 
ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

                                                                                                KIỂM SÁT VIÊN
(4). Đơn vị soạn thảo văn bản.


	Mẫu số 33/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…


PHIẾU KIỂM SÁT …(3)…
Hồ sơ Thi hành án dân sự 


Quyết định thi hành án dân sự số …. ngày …. tháng …. năm…. của Cục (hoặc Chi cục Thi hành án dân sự) … căn cứ bản án (Quyết định) số …. ngày …. tháng …. năm….  của Tòa án nhân dân………………………………..…,


Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành: ………………….…


Họ và tên người phải thi hành án:…………………………….…………


Địa chỉ: …………………………………………………….……………..

Họ và tên người được thi hành án: (nếu là hồ sơ thi hành án chủ động thì ghi Nhà nước hoặc để trống ở phần này)………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………..…..

1. Nội dung thi hành án theo bản án, quyết định

2. Những vi phạm được phát hiện (nêu vi phạm so với quy định tại khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật)
3. Ý kiến của Chấp hành viên.
  Phiếu lập xong hồi … giờ … phút… ngày ...tháng …năm ….

	Chấp hành viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:
	Cán bộ nghiên cứu hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)



	(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Mẫu này sử dụng trong truờng hợp rút hồ sơ hoặc trực tiếp kiểm sát phát hiện có vi phạm




	Mẫu số 34/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày…… tháng……năm 20…



	


PHIẾU ĐỀ XUẤT …(3)…
V/v ………………………………….

Tên tôi là: ……. - Chức vụ:………….. được phân công kiểm sát việc …... xin báo cáo, đề xuất như sau:

1. Tóm tắt nội dung việc: …......................................................................
2. Quan điểm của cơ quan, đơn vị tổ chức việc (nếu có): ...........................
3. Đề xuất của Kiểm sát viên: ...................................................................
	     QUAN ĐIỂM CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


	NGƯỜI ĐỀ XUẤT



	Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:
(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Mẫu này sử dụng chung cho việc đề xuất kiểm sát việc thi hành án cụ thể khi thấy cần thiết. 


	


	Mẫu số 35/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(1)

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số:      /PC-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       ............, ngày  ... tháng... năm 20...  


PHIẾU CHUYỂN ĐƠN

Kính gửi: ..…...……(3)…………………………………………………

Chúng tôi đã nhận được đơn của ... ….....………(4)…………………...

Địa chỉ: ………………………..…....……….…………………..............
Nội dung đơn:…………………………… (5).…..……….…………….

……………………………………………..…..……….……………….………

Sau khi nghiên cứu, chúng tôi chuyển đơn của ...(4)... đến .……(3)……  để giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo/thông báo kết quả. 

Chúng tôi đã báo cho . .. (4)... để biết là đã chuyển đơn đến…(4)…./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, (7).
	VIỆN TRƯỞNG (6)




Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;
(3). Ghi tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận đơn;

(4). Ghi đầy đủ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn;

(5). Ghi tóm tắt nội dung đơn;
(6.) Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay hoặc Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền;

(7). Đơn vị soạn thảo văn bản.
	Mẫu số 36/THADS
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017




	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN(2)


Số:      /BT-VKS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
       ............, ngày  ... tháng... năm 20....  


GIẤY BÁO TIN

Kính gửi: ..…...……(3)…………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………..…..……….…………………....

Chúng tôi đã nhận được đơn của …………(3)………………….............

Nội dung đơn:…………………………… (4).…..……….…………….

……………………………………………..…..……….……………….………

Sau khi nghiên cứu đơn, chúng tôi đã chuyển đơn của ...(3)... đến…(5)... để giải quyết theo thẩm quyền. 

Chúng tôi báo tin cho ... biết để .... theo dõi việc giải quyết của ...(5)… đối với đơn của ..../.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, (7).
	VIỆN TRƯỞNG (6)




Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp;

(2). Ghi tên VKS ban hành văn bản;

(3). Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn;

(4).  Ghi tóm tắt nội dung đơn;

(5). Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn;  

(6). Viện truởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay hoặc Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền;

(7). Đơn vị soạn thảo văn bản.
